






 



Em hãy dùng ngôn ngữ lập trình Pascal hoặc C++ (hoặc Python…) để giải các bài tập sau: 

TỔNG QUAN BÀI THI 

TT Tên 

bài 

Tệp nguồn Tệp dữ liệu vào Tệp kết quả Thời gian Điểm 

1.  Bài 1 HINHTRON.* HINHTRON.INP HINHTRON.OUT 1 giây/test 5 điểm 

2.  Bài 2 NGUYENTO.* NGUYENTO.INP NGUYENTO.OUT 1 giây/test 5 điểm 

3.  Bài 3 XEPHANG.* XEPHANG.INP XEPHANG.OUT 1 giây/test 5 điểm 

4.  Bài 4 ROBOT.* ROBOT.INP ROBOT.OUT 1 giây/test 5 điểm 

(Lưu ý: Đề thi có 02 trang, dấu * trong tệp nguồn tương ứng với định dạng mặc định của NNLT mà thí 

sinh sử dụng) 

Bài 1: (5 điểm): HÌNH TRÒN 

Trong một tiết học toán, bạn An được học một số phép tính về hình tròn, đó là để tính chu vi và diện 

tích của một hình tròn. Thầy giáo của An đưa ra công thức tổng quát như sau: Chu vi P = 2*pi*r ; Diện 

tích S = pi*r*r trong đó pi=3.14, r là bán kính của hình tròn (giả sử r là các số nguyên và có giá trị <109). 

Hãy giúp An thực hiện công việc sau : 

- Dữ liệu vào : Cho tệp HINHTRON.INP chứa liên tiếp các số nguyên là bán kính của các hình tròn, các 

số cách nhau một dấu cách và không kết thúc bằng kí tự xuống dòng. 

- Yêu cầu : Hãy viết chương trình đọc các số là bán kính đã cho từ tệp HINHTRON.INP rồi tính chu vi 

và diện tích hình tròn ?  

- Kết quả: Sau đó ghi kết quả tương ứng vào tệp HINHTRON.OUT, các số cách nhau mỗi dấu cách và 

mỗi kết quả chu vi, diện tích trên một dòng (kết quả lấy đến 2 số thập phân sau dấu phẩy). 

Ví dụ : 

HINHTRON.INP HINHTRON.OUT  HINHTRON.INP HINHTRON.OUT 

 1 10 100 1000    6.28        3.14 

    62.80      314.00 

  628.00     31400.00 

 6280.00   3140000.00 

  2 

 5 

 10 

  12.56        12.56 

  31.40       78.50 

  62.80       314.00 

 

Bài 2: (5 điểm):  NGUYÊN TỐ TƯƠNG ĐƯƠNG 

Tèo mới được học về khái niệm Nguyên tố tương đương: Hai số tự nhiên khác nhau được gọi là 

Nguyên tố tương đương nếu chúng có chung các ước số nguyên tố. 

Ví dụ 15 và 75 là các số nguyên tố tương đương. Bởi vì 15=3*5 trong khi 75=3*5^2, có cùng ước số 

nguyên tố là 3 và 5. Tương tự 12=2^2*3 và 18=2*3^2 là hai số nguyên tố tương dương vì có cùng hai 

ước số nguyên tố là 2 và 3. Tuy nhiên 12 và 60 không nguyên tố tương đương vì 12=2^2*3 và 

60=2^2*3*5, 60 có ước số nguyên tố 5 trong khi 12 không có. Hãy giúp Tèo giải bài toán tin học sau: 

- Dữ liệu vào: Cho tệp NGUYENTO.INP chứa nhiều dòng, mỗi dòng có hai số tự nhiên N, M mỗi số 

cách nhau mỗi dấu cách.  

- Yêu cầu: Hãy viết chương trình đọc dữ liệu từ tệp NGUYENTO.INP kiểm tra xem các số này có là 

nguyên tố tương đương với nhau hay không?  

- Kết quả: Sau đó ghi kết quả tương ứng vào tệp NGUYENTO.OUT với quy ước nếu 2 số là tương 

tương thì ghi vào tệp số 1, nếu không tương tương thì ghi vào tệp 0. 

 Ví dụ : 
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KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 9 
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 Đề thi môn: Tin học 

          (Đề thi gồm có 02 trang) Thời gian thi: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



NGUYENTO.INP NGUYENTO.OUT  NGUYENTO.INP NGUYENTO.OUT 

15 75 

12 18 

12 60 

1 

1 

0 

 5   5 

12 18 

12 60 

0 

1 

0 

Bài 3: (5,0 điểm): XẾP HÀNG 

Trong 1 buổi thể dục giữa giờ, lớp 9A trường THCS Hồ Xuân Hương được giáo viên xếp thành 1 

hàng dọc xen kẽ nam và nữ với quy định học sinh nam thì có số hiệu lẻ và học sinh nữ thì có số hiệu 

chẵn.  

- Yêu cầu: Tính số học sinh nam và số hiệu của các học sinh nam theo trình tự xuất hiện của họ trong 

hàng. Nếu không học sinh nam nào thì đưa ra kết quả là một số 0. 

- Dữ liệu vào : Vào từ file XEPHANG.INP: Chỉ 1 dòng gồm N số ứng với số hiệu của các học 

sinh.((1 ≤ 𝑁 ≤ 103). 

- Kết quả : đưa ra tệp XEPHANG.OUT :  

• Dòng thứ nhất là số học sinh nam. 

• Dòng thứ 2 là số hiệu của các hoc sinh nam theo thứ tự xuất hiện. 

Ví dụ : 

XEPHANG.INP XEPHANG.OUT  XEPHANG.INP XEPHANG.OUT 

1 2 3 4 5  3 

1 3 5 

 2 4 6 8 10 0 

Bài 4: (5,0 điểm): RÔ BỐT  

Trong một cuộc thi về lập trình Rô bốt giả lập cho học sinh THCS, người ta yêu cầu như sau: Trên 

một xâu ký tự, một Rô bốt xuất phát từ ô bên trái đi lần lượt qua từng ô một theo hướng từ trái sang phải, 

đi đến đâu rô bốt sẽ nhặt ký tự ở ô đó. Mỗi ký tự rô bốt chỉ nhặt một lần, nên những ký tự đã nhặt rồi thì 

không nhặt thêm nữa. 

- Yêu cầu: Hãy xác định số ký tự mà rô bốt nhặt được khi đi hết xâu. 

- Dữ liệu vào: Một xâu S là đường mà robot phải đi (1 ≤ |S| ≤ 255, S chỉ gồm những ký tự ASCII in 

được, kể cả khoảng trắng). 

- Kết quả: Ghi vào tệp ROBOT.INP là số ký tự mà rô bốt nhặt được. 

Ví dụ : 

ROBOT.INP ROBOT.OUT  ROBOT.INP ROBOT.OUT 

ABACB 3  a*Ab^Bc&C 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 


